
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Môn học Nhóm Tên lớp Ngày học bù Thứ Tiết BĐ Số tiết Phòng Giảng viên Ngày nghỉ Thứ Tiết BĐ Số tiết Phòng

IE0 01 ITIT204WE110 16/01/2021 7 7 4 A4.6 Hồng Phúc Đức 28/12/2020 2 1 4 A4.6
IE0 01 ITIT204WE110 09/01/2021 7 7 4 A4.6 Phạm Thị Mỹ Hằng 28/12/2020 2 7 4 A4.6
IE0 01 ITIT204WE110 23/01/2021 7 7 4 A4.6 Hồng Phúc Đức 29/12/2020 3 1 4 A4.6
IE0 01 ITIT204WE110 15/01/2021 6 1 4 A4.6 Đặng Minh Ngọc 29/12/2020 3 7 4 A4.6
IE1 11 BABA20IU110 09/01/2021 7 1 4 A5.2 Đỗ Đăng Khôi 28/12/2020 2 1 4 A5.4
IE1 11 BABA20IU110 09/01/2021 7 7 4 A5.2 Scalzetti Veronica 28/12/2020 2 7 4 A5.4
IE1 11 BABA20IU110 16/01/2021 7 1 4 A5.4 Đặng Minh Ngọc 29/12/2020 3 1 4 A5.4
IE1 11 BABA20IU110 16/01/2021 7 7 4 A5.4 Đỗ Hoàng Nga 29/12/2020 3 7 4 A5.4
IE1 12 BAFN20IU110 28/01/2021 5 1 4 A4.6 Phạm Thị Mỹ Hằng 28/12/2020 2 1 4 A4.2
IE1 12 BAFN20IU110 11/01/2021 2 7 4 A3.2 Phùng Trọng Tín 29/12/2020 3 1 4 A4.2
IE1 12 BAFN20IU110 28/01/2021 5 7 4 A4.6 Phạm Thị Mỹ Hằng 29/12/2020 3 7 4 A4.2
IE1 20 BTBC20IU110 28/01/2021 5 7 4 B3.4 Scalzetti Veronica 28/12/2020 2 1 4 B3.4
IE1 20 BTBC20IU110 27/01/2021 4 1 4 A5.2 Đặng Minh Ngọc 28/12/2020 2 7 4 B3.4
IE1 20 BTBC20IU110 29/01/2021 6 7 7 B3.4 Nguyen Kevin 29/12/2020 3 1 4 B3.4
IE1 20 BTBC20IU110 22/01/2021 6 1 4 A4.6 Trương Thị Thúy Hạnh 29/12/2020 3 7 4 B3.4
IE1 21 BTCH20IU110 12/01/2021 3 1 4 A3.2 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 28/12/2020 2 1 4 B3.2
IE1 21 BTCH20IU110 15/01/2021 6 1 4 A5.2 Nguyễn Huy Khải 28/12/2020 2 7 4 B3.2
IE1 21 BTCH20IU110 19/01/2021 3 1 4 A3.2 Scalzetti Veronica 29/12/2020 3 7 4 B3.2
IE2 08 BAACC20IU111 12/01/2021 3 1 4 A5.2 Tô Thị Hồng Hạnh 28/12/2020 2 1 4 A5.2
IE2 08 BAACC20IU111 12/01/2021 3 7 4 A5.2 Kurkoski Brent 28/12/2020 2 7 4 A4.2
IE2 09 BTBT20IU111 16/01/2021 7 1 4 A5.2 Kurkoski Brent 28/12/2020 2 1 4 A3.4
IE2 09 BTBT20IU111 15/01/2021 6 7 4 A3.2 Tô Thị Hồng Hạnh 28/12/2020 2 7 4 A3.4
IE2 09 BTBT20IU111 16/01/2021 7 7 4 A5.2 Kurkoski Brent 29/12/2020 3 1 4 A3.6
IE2 09 BTBT20IU111 14/01/2021 5 7 4 A3.2 Phan Anh Thư 29/12/2020 3 7 4 A3.6
IE2 10 BTFT20IU111 11/01/2021 2 7 4 A5.2 Phan Anh Thư 29/12/2020 3 1 4 A3.4
IE2 10 BTFT20IU111 11/01/2021 2 1 4 A3.2 Trần Khương Dương 29/12/2020 3 7 4 A3.4
IE2 11 IEIE20IU111 14/01/2021 5 7 4 A5.2 Đinh Hoàng Hải 28/12/2020 2 1 4 A4.4
IE2 11 IEIE20IU111 13/01/2021 4 1 4 A5.2 Trần Khương Dương 28/12/2020 2 7 4 A4.4
IE2 11 IEIE20IU111 20/01/2021 4 1 4 A5.2 Trần Khương Dương 29/12/2020 3 1 4 A4.4
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Môn học Nhóm Tên lớp Ngày học bù Thứ Tiết BĐ Số tiết Phòng Giảng viên Ngày nghỉ Thứ Tiết BĐ Số tiết Phòng

IE2 11 IEIE20IU111 21/01/2021 5 7 4 A5.2 Đinh Hoàng Hải 29/12/2020 3 7 4 A4.4
IE2 12 IELS20IU111 29/01/2021 6 1 4 A4.2 Đinh Hoàng Hải 29/12/2020 3 1 4 B3.2
IE2 14 BTBC20IU111 02/02/2021 3 1 4 A3.6 Phan Anh Thư 28/12/2020 2 1 4 A3.6
IE2 14 BTBC20IU111 13/01/2021 4 7 4 A5.2 Steven Baker 28/12/2020 2 7 4 A3.6


